
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 26/03/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 25202203551  Nguyễn Thị Vân  Anh 27/03/2001 Quảng Trị 28SBN5

2 25207101898  Lê Thị Kiều  Anh 06/03/2001 Quảng Nam 28SBN5

3 25217202935  Trần Hồ Minh  Bảo 12/11/2001 Quảng Nam 28SBN5

4 25217217469  Hồ Thanh  Bảo 10/11/2000 Đà Nẵng 28SBN5

5 25207105316  Lê Thị Hoàng  Châu 25/08/2001 Quảng Nam 28SBN5

6 25203117567  Trần Thị Thùy  Dương 10/11/2001 Sơn La 28SBN5

7 25205207149  Võ Thị An  Giang 24/08/2001 Bình Định 28SBN5

8 25203303854  Hoàng Gia  Hân 22/09/2001 Quảng Nam 28SBN5

9 25203307493  Nguyễn Thị Bảo  Hân 20/10/2001 Quảng Nam 28SBN5

10 25207104460  Võ Cao Minh  Hằng 14/04/2001 Quảng Bình 28SBN5

11 25205110025  Phạm Thị  Hiền 20/07/2001 Đăk Lăk 28SBN5

12 25215216341  Lê Gia  Lâm 10/09/2001 TT Huế 28SBN5

13 25205212440  Lê Thị Huyền  Linh 14/04/2001 Quảng Nam 28SBN5

14 25207103716  Lê Thị Thuỳ  Linh 26/02/2001 Quảng Nam 28SBN5

15 25203103217  Lê Thị Khánh  Ly 06/12/2001 Đăk Lăk 28SBN5

16 26212834587  Bạch Ngọc  Nam 21/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN5

17 25203109018  Võ Tú  Nhi 12/07/2001 Quảng Ngãi 28SBN5

18 24205203654  Lê Nguyễn Mỹ  Ngọc 27/03/2000 Quảng Nam 26TBN10 Thi ghép

19 25205108297  Huỳnh Khánh  Linh 31/12/2001 Đà Nẵng 27THT2 Thi ghép

20 24205215209  Trần Ngọc Quỳnh  Tiên 17/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6 Thi ghép

21 25203310205  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 25/02/2000 Đà Nẵng 28CBN4 Lần 1

22 25207205667  Châu Phương  Lan 29/04/2001 Đà Nẵng 28SBN3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 26/03/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 25205213628  Trần Thị  Phúc 08/02/2001 Bình Phước 28SBN5

2 25217107578  Nguyễn Tấn Nam  Phương 09/09/2001 Quảng Nam 28SBN5

3 25203316092  Trần Thị Thu  Quyên 04/07/2001 Đắk Lắk 28SBN5

4 25217107594  Nguyễn Đức Duy  Sơn 13/06/2001 Đà Nẵng 28SBN5

5 25207214364  Mai Vũ Ân  Thiên 15/07/2001 Đà Nẵng 28SBN5

6 25203210069  Phạm Thị Diễm  Thúy 06/10/2001 Quảng Nam 28SBN5

7 25205117124  Lê Thị Thu  Trinh 04/12/2001 Quảng Bình 28SBN5

8 25207102943  Phạm Thị  Viên 01/04/2001 Quảng Nam 28SBN5

9 25217217506  Nguyễn Trường  Vũ 03/10/2001 Quảng Nam 28SBN5

10 25207101640  Lê Thị Mai  Anh 14/11/2000 Gia Lai 28SHT5

11 25207105455  Hoàng Ngọc  Ánh 20/02/2001 Thái Nguyên 28SHT5

12 25204716769  Đỗ Thị Diệu  Bân 16/03/2001
Thừa Thiên

Huế
28SHT5

13 25204716245  Huỳnh Thị  Cảm 23/03/2001 Bình Định 28SHT5

14 25203110882  Lê Thị Chung  Châu 26/06/2001 Gia  Lai 28SHT5

15 25207208823  Dương Băng  Chiêu 19/10/2001 Đà Nẵng 28SHT5

16 25203300864  Nguyễn Hạ  Đoan 10/08/2001 Quảng Nam 28SHT5

17 25202207468  Lê Phước Thùy  Dung 20/11/2001 Đà Nẵng 28SHT5

18 24207102859  Vũ Hà  Giang 03/08/2000 Kon Tum 28SHT5

19 25207100077  Huỳnh Thị Minh  Hằng 28/07/2000 Đà Nẵng 28SHT5

20 25202111707  Trần Thị Thu  Hiền 19/09/2001 Đà Nẵng 28SHT5

21 25212104427  Trần Khánh  Hoàng 28/06/2001 Quảng Bình 28SHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 26/03/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 25204717351  Trương Thị  Hợp 02/02/2001 Quảng Bình 28SHT5

2 25203110163  Phạm Thị Khánh  Huệ 26/10/2001 Gia Lai 28SHT5

3 26207131636  Lê Thị Thu  Lành 24/09/2002 Đắk Lắk 28SHT5

4 25207108421  Hoàng Thị Khánh  Ly 07/01/2001 Hà Tĩnh 28SHT5

5 25202207031  Hoàng Như  Mai 27/01/2001 Quảng Trị 28SHT5

6 25204710569  Đinh Thị Kim  Nguyên 29/08/2001 Quảng Nam 28SHT5

7 25218713254  Hồ  Nhật 22/03/2001 Gia  Lai 28SHT5

8 24203104811  Tô Thị Hồng  Nhi 09/03/2000 Quảng Nam 28SHT5

9 25207102156  Nguyễn Thị Yến  Nhi 22/01/2001 Bình Định 28SHT5

10 25212207406  Nguyễn Hữu  Phát 20/05/2001 Quảng Ngãi 28SHT5

11 25217103410  Nguyễn Ngọc  Quân 12/09/2001 Đà Nẵng 28SHT5

12 25207107048  Nguyễn Võ Thảo  Quyên 15/11/2001 Quảng Nam 28SHT5

13 25204717352  Hoàng Thu  Trang 08/09/2001 Quảng Bình 28SHT5

14 25217100972  Đỗ Thái Quốc  Tuấn 29/11/2001 Đà Nẵng 28SHT5

15 25202200217  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 02/06/2001 Gia Lai 28SHT5

16 25207215794  Trần Thị Thảo  Vy 23/10/2001 Đà Nẵng 28SHT5

17 25204716353  Trịnh Thị Như  Ý 05/03/2001 Quảng Trị 28SHT5

18 25203209950  Võ Thị Như  Quỳnh 16/03/1999 Quảng Nam 28TBN7 Thi ghép

19 25205108090  Phan Nguyễn Gia  Hân 09/03/2001  Quảng Ngãi 28TBN8 Lần 1

20 25205105685  Nguyễn Thị  Nhung 04/04/2001 Thanh Hóa 28THT8 Thi ghép

21 25205113875  Nguyễn Như  Quỳnh 25/09/2001 Lâm Đồng 28THT8 Thi ghép

22 25217116448  Nguyễn Tấn  Vũ 28/02/2001 Quảng Nam 28TYC8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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